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Phát huy vai trò động lực chính của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 
và chuyển đổi số trong chiến lược phát triển đất nước giai đoạn tới

ThS. Nguyễn Thị Hiền
Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam 

Đối với Việt Nam - một quốc gia đang phát triển nhưng có khát vọng trở thành nước phát 
triển có thu nhập cao, việc nắm bắt và khai thác sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới 
sáng tạo và chuyển đổi số (S.T.I.D) trở thành yêu cầu tất yếu. Dự thảo Báo cáo chính trị của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng 
đã nêu rõ: Xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy S.T.I.D quốc gia là động lực chính. Bài viết 
góp phần làm rõ luận điểm, thành tựu và giải pháp để phát huy vai trò của S.T.I.D trong chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày Hội đổi mới sáng tạo quốc gia 2025. Ảnh: NT.
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Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 
số quốc gia là động lực chính

Một trong năm quan điểm chỉ đạo được nêu rõ 
trong Dự thảo là: Xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy 
S.T.I.D quốc gia là động lực chính và phát triển kinh tế 
tư nhân là một động lực quan trọng nhất; hoàn thiện 
thể chế phát triển gắn với thực hiện đồng bộ 4 chuyển 
đổi: Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng 
lượng, chuyển đổi cơ cấu và chất lượng nguồn nhân 
lực; thu hút, trọng dụng nhân tài, đẩy mạnh phát triển 
lực lượng sản xuất mới. Trong nhiều nhiệm kỳ, Đảng 
đã khẳng định, khoa học và công nghệ (KH&CN) là 
“quốc sách hàng đầu”, nhưng ở Dự thảo lần này, luận 
điểm được làm rõ hơn ở nhiều điểm mới.

S.T.I.D gắn chặt với mục tiêu xây dựng mô hình tăng 
trưởng dựa trên năng suất và chất lượng: Xác lập mô 
hình tăng trưởng mới với mục tiêu là nâng cao năng 
suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh 
tranh của nền kinh tế; lấy S.T.I.D làm động lực chính; 
tạo ra sức sản xuất và phương thức sản xuất mới chất 
lượng cao, trọng tâm là kinh tế dữ liệu, kinh tế số; đẩy 
mạnh chuyển đổi số (CĐS), chuyển đổi xanh, chuyển 
đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu và chất lượng 
nguồn nhân lực. Xác định các động lực tăng trưởng 
mới và lấy KH&CN là trọng tâm để làm mới các động 
lực tăng trưởng truyền thống. Hình thành các cực tăng 
trưởng mạnh, các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị, 
các đặc khu kinh tế thế hệ mới ngang tầm khu vực và 
toàn cầu. Dự thảo nhấn mạnh, KH&CN là yếu tố quyết 
định nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức 
cạnh tranh. Điều này phù hợp với thực tiễn: Việt Nam 
đã đạt được tốc độ tăng trưởng cao dựa vào lao động 
giá rẻ và vốn đầu tư, nhưng mô hình này đang dần bộc 
lộ giới hạn. Muốn bứt phá, chỉ có đổi mới công nghệ, 
hiện đại hóa sản xuất, tự động hóa và tối ưu hóa quy 
trình dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo (ĐMST).

ĐMST được xem là trung tâm của thể chế phát triển 
kinh tế tri thức: Dự thảo nhấn mạnh vai trò của hệ sinh 
thái ĐMST, kết nối giữa nhà nước - doanh nghiệp - viện 
nghiên cứu/trường đại học - xã hội. Như vậy KH&CN 
không chỉ được coi là hàn lâm mà còn là dòng chảy đổi 
mới xuyên suốt trong sản xuất và quản trị. Phát triển hệ 
thống ĐMST quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng 

tạo, trong đó doanh nghiệp là trung tâm, viện nghiên 
cứu và trường đại học là chủ thể nghiên cứu mạnh, 
Nhà nước đóng vai trò kiến tạo. Xây dựng, nuôi dưỡng 
văn hoá ĐMST. Nâng cao chỉ số ĐMST quốc gia, địa 
phương, ngành. Thúc đẩy liên kết giữa hệ thống ĐMST 
quốc gia, ngành, vùng gắn với các chuỗi giá trị, mạng 
lưới ĐMST khu vực và toàn cầu. Phát triển các trung 
tâm ĐMST, cụm liên kết ĐMST, các khu công nghệ cao, 
khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quỹ đầu tư 
mạo hiểm, các vườn ươm công nghệ, nền tảng đổi mới 
và mạng lưới ĐMST mở.

Gắn S.T.I.D trong xây dựng Chính phủ số, kinh tế 
số và xã hội số: Cách tiếp cận mới của Dự thảo là đưa 
KH&CN vào quan hệ tương hỗ với CĐS. CĐS không 
chỉ là công nghệ thông tin, mà là sự đổi mới mô hình 
vận hành, ra quyết định, cung cấp dịch vụ công và tổ 
chức sản xuất. Có cơ chế, chính sách đột phá thúc 
đẩy CĐS, thực hiện số hoá toàn diện trong mọi lĩnh 
vực kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm an ninh, an toàn, 
khuyến khích ĐMST. Quản lý, thúc đẩy phát triển tài 
sản số, tiền kỹ thuật số lành mạnh và hiệu quả. Ứng 
dụng các công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, 
điều hành của Đảng, Nhà nước; phát triển mạnh trợ 
lý ảo cho doanh nghiệp và người dân. Phát triển công 
dân số, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để người 
dân tham gia hiệu quả vào nền kinh tế số và xã hội số.

Những đóng góp nổi bật của khoa học, công nghệ, đổi 
mới sáng tạo và chuyển đổi số

Theo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng 
bộ Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội Đại biểu 
Đảng bộ Bộ KH&CN lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ lần thứ nhất, 
nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: TTTTKHCN.
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trong nhiệm kỳ 2020-2025, ngành KH&CN đã đạt 
được một số chỉ số chính: Chỉ số ĐMST toàn cầu 
(GII): xếp thứ 44/133 quốc gia và nền kinh tế (năm 
2024), tăng 04 bậc so với năm 2022; số công bố quốc 
tế năm 2024 là 22.259, tăng 22,4% so với năm 2020; 
tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động ĐMST đạt 38% (năm 
2023), tăng 9,5% so với năm 2021 (đạt 28,5%); chỉ 
số hạ tầng chất lượng quốc gia (GQII) xếp hạng 52 
(năm 2023), tăng 2 bậc so với năm 2020; tỷ lệ tiêu 
chuẩn hài hòa quốc tế đạt 63,6% (năm 2024), tăng 
3,6% so với năm 2020 (đạt 60%); công bố TCVN đạt 
14.159 TCVN (năm 2025), tăng 15,22% so với năm 
2020; ban hành QCVN đạt 803 QCVN, tăng 36,79% 
so với năm 2020; số đơn đăng ký/số bằng sáng chế 
đạt 1226/308 (năm 2024), tăng 20,2%/121,6% so với 
năm 2020; số đơn đăng ký/số bằng giải pháp hữu ích 
đạt 670/313 (năm 2024), tăng 38,1%/55,7% so với 
năm 2020; số đơn đăng ký/số bằng kiểu dáng công 
nghiệp đạt 2046/1189 (năm 2024), tăng 2,35%/7,1% 
so với năm 2020; tổng giá trị gọi vốn của startup: đạt 
3,45 tỷ USD trong 5 năm.

Khoa học xã hội và nhân văn tập trung vào những 
vấn đề cốt lõi trong thực tiễn và phát triển đất nước 
nhằm làm sáng tỏ các lý luận mới, cung cấp cơ sở 
khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương 
của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước 
trong giai đoạn tới, nhất là phục vụ xây dựng các văn 
kiện trình Đại hội XIV của Đảng, chuẩn bị tổng kết 40 
năm đổi mới đất nước, 35 năm thực hiện Cương lĩnh 
năm 1991 và 15 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011. 
Khoa học tự nhiên đã có bước phát triển đáng kể về 
nghiên cứu cơ bản, tạo tiền đề hình thành một số lĩnh 
vực KH&CN đa ngành mới như: vũ trụ, y sinh, nano, 
hạt nhân; một số lĩnh vực có thế mạnh như: toán học, 
vật lý lý thuyết, hóa học đạt thứ hạng cao; khoa học tự 
nhiên tiếp tục đóng góp thiết thực cho việc nâng cao 
chất lượng và hiệu quả hoạt động trong quản lý nhà 
nước về tài nguyên, môi trường và thiên tai, địa chất 
và khoáng sản, biển và hải đảo. Khoa học kỹ thuật góp 
phần làm chủ và đưa vào thực tiễn nhiều công nghệ 
trong lĩnh vực công nghiệp, giúp các doanh nghiệp 
trong nước nâng cao tiềm lực, đổi mới công nghệ; 
làm chủ thiết kế, chế tạo thành công, nâng cao tỷ lệ 

nội địa hóa, hạ giá thành một số sản phẩm phục vụ 
dự án trọng điểm quốc gia như: dây chuyền khai thác 
chế biến than, máy biến áp công suất lớn, dây chuyền 
xử lý chất thải rắn, v.v. Các kết quả nghiên cứu trong 
nông nghiệp, y - dược đều đã đạt được những thành 
tựu đáng kể.

Trong 10 năm qua, Việt Nam trở thành một trong 
những hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST năng động 
hàng đầu Đông Nam Á. Việc hình thành các trung 
tâm ĐMST như: Trung tâm ĐMST quốc gia (NIC) Hoà 
Lạc, Hà Nội, NIC Hồ Chí Minh đã góp phần thu hút 
doanh nghiệp, chuyên gia và dự án công nghệ. Đã 
hình thành khoảng 4.000 doanh nghiệp khởi nghiệp 
ĐMST, trong đó có kỳ lân tỷ USD (MoMo, Sky Mavis) 
và nhiều doanh nghiệp trên 100 triệu USD; hạ tầng hỗ 
trợ gồm 208 quỹ đầu tư, 84 vườn ươm, 40 tổ chức 
thúc đẩy kinh doanh và hơn 20 trung tâm hỗ trợ. Năm 
2025, Việt Nam xếp 55 toàn cầu về hệ sinh thái khởi 
nghiệp, với TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng đều 
tăng hạng mạnh; thế mạnh tập trung ở công nghệ tài 
chính (Fintech), công nghệ giáo dục (Edtech), thương 
mại điện tử và chuỗi khối (blockchain).

Đến nay, Chương trình CĐS quốc gia đã đi qua 5 
năm. Với cách làm đột phá, tinh thần triển khai quyết 
liệt, quá trình CĐS của Việt Nam đã ghi nhận nhiều 
kết quả đáng khích lệ: 1) Về chuyển đổi nhận thức 
(100% bộ ngành, địa phương có người đứng đầu chịu 
trách nhiệm trực tiếp về CĐS; 100% bộ ngành, địa 

Bộ Khoa học và Công nghệ đón nhận Huân chương Lao động 
hạng Nhất. Ảnh: TTTTKHCN.
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phương ban hành Nghị quyết về CĐS); 2) Về thể chế 
(số lượng luật, nghị định, chỉ thị, quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ tăng 3,5 lần); 3) Về phát triển Chính 
phủ số (Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử xếp hạng 
từ vị trí 86 (2022) lên vị trí 71 (2024) và được xếp vào 
nhóm phát triển “Rất cao”); 4) Về dữ liệu số (đã xây 
dựng 10 cơ sở dữ liệu quốc gia, 430 cơ sở dữ liệu 
bộ/ngành, hơn 2.500 cơ sở dữ liệu địa phương). Xếp 
hạng về dịch vụ công trực tuyến của Việt Nam theo 
đánh giá của Liên hợp quốc công bố gần nhất (năm 
2024) đứng thứ 75, tăng 6 hạng so với kỳ đánh giá 
trước (năm 2020).

Kinh tế số Việt Nam trong giai đoạn này đã thể hiện 
vai trò động lực then chốt. Tỷ trọng kinh tế số trong 
GDP dự kiến đến hết năm 2025 đạt 20,5%, tăng 8,6% 
so với năm 2021; tốc độ phát triển kinh tế số của Việt 
Nam vào khoảng 20%/năm, gấp 3 lần tốc độ tăng 
trưởng GDP. Đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng kinh 
tế số Việt Nam năm 2024 là thương mại điện tử (tăng 
trưởng 18% so với cùng kỳ năm 2023); du lịch trực 
tuyến (tăng trưởng 16% so với cùng kỳ năm 2023); 
lĩnh vực vận tải và giao hàng trực tuyến (tăng trưởng 
12% so với cùng kỳ năm 2023). Việt Nam nằm trong 
nhóm 10 nước dẫn đầu về số lượng lượt tải mới ứng 
dụng trên thiết bị di động với 6,77 tỷ lượt trong năm 
2024. Số tài khoản người dùng trên các nền tảng số 
Việt Nam tăng trưởng so với năm 2023 với khoảng 
gần 450 triệu tài khoản đang hoạt động. Tỷ lệ người 
trưởng thành có tài khoản thanh toán số đạt 87,04%.

Giải pháp để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 
chuyển đổi số thực sự trở thành động lực chính

Khẩn trương, quyết liệt đổi mới và hoàn thiện 
cơ chế, chính sách phát triển khoa học và công 
nghệ

Đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên được khẳng định 
trong Dự thảo Báo cáo chính trị. Theo đó, cần khẩn 
trương, quyết liệt đổi mới và hoàn thiện cơ chế, chính 
sách phát triển KH&CN phù hợp với nguyên tắc thị 
trường, chuẩn mực và thông lệ quốc tế; hoàn thiện cơ 
chế, chính sách vượt trội, phù hợp với đặc thù của lao 
động sáng tạo; tháo gỡ dứt điểm các nút thắt, rào cản 
trong hoạt động khoa học, công nghệ và ĐMST, trọng 

tâm là cơ chế quản lý, cơ chế đầu tư, cơ chế tự chủ 
cho các đơn vị sự nghiệp KH&CN; khuyến khích các 
doanh nghiệp đầu tư phát triển và ứng dụng KH&CN, 
nhất là công nghệ mới, công nghệ cao. 

Việc đổi mới và hoàn thiện cơ chế, chính sách phát 
triển KH&CN cần hướng đến: đột phá về cơ chế tài 
chính, cơ chế khoán sản phẩm thay cho khoán chi; 
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho KH&CN bằng 
ưu đãi thuế, tín dụng; tăng quyền tự chủ của viện, 
trường đại học. Bên cạnh đó, cần xây dựng các chính 
sách phát triển hệ sinh thái ĐMST quốc gia kết nối 
quốc tế (hình thành các trung tâm ĐMST mạnh ở Hà 
Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng; thu hút chuyên gia 
Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường hợp tác công - tư 
trong nghiên cứu và phát triển); lấy doanh nghiệp làm 
trung tâm của ĐMST (các doanh nghiệp cần là chủ 
thể chính của nghiên cứu, ứng dụng và thương mại 
hóa công nghệ); đẩy mạnh CĐS toàn diện (CĐS phải 
gắn với tái cấu trúc quy trình, giảm thủ tục, nâng cao 
chất lượng dịch vụ công và năng lực cạnh tranh doanh 
nghiệp). 

Tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho 
khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 
đổi số quốc gia

Tổ chức triển khai hiệu quả Chương trình phát triển 
công nghệ và công nghiệp chiến lược; Quỹ đầu tư 
phát triển công nghiệp chiến lược  (ưu tiên các lĩnh 
vực quốc phòng, không gian, năng lượng, môi trường, 
công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, vật liệu tiên tiến, 
bán dẫn, công nghệ lượng tử, robot và tự động hoá, 
v.v.); có cơ chế thử nghiệm chính sách nhằm thúc đẩy 
nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, chuyển giao công 
nghệ chiến lược. 

Phát triển mạng lưới các trung tâm nghiên cứu, 
trung tâm thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng 
điểm quốc gia gắn với các lĩnh vực công nghệ chiến 
lược; hình thành các cụm hạ tầng nghiên cứu phát 
triển phục vụ liên kết giữa viện nghiên cứu, trường 
đại học và doanh nghiệp; khuyến khích các tổ chức, 
cá nhân, doanh nghiệp đầu tư, xây dựng và khai thác 
chung hạ tầng nghiên cứu phát triển theo cơ chế mở.
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Mở rộng phạm vi quản lý lĩnh vực viễn thông, 
chuyển trọng tâm từ quản lý hạ tầng vật lý sang quản 
lý nền tảng và dịch vụ số; đưa các nền tảng chính phủ 
số, kinh tế số, xã hội số vào diện giám sát và điều tiết; 
thúc đẩy cạnh tranh dịch vụ, chia sẻ hạ tầng và phát 
triển mạng di động riêng ảo; hiện đại hóa quản lý với 
nền tảng số giám sát chất lượng theo thời gian thực, 
yêu cầu nhà mạng cung cấp dữ liệu, giao diện kết nối 
và công khai chỉ số chất lượng; tiên phong “viễn thông 
xanh” với tiêu chuẩn 5G, trung tâm dữ liệu và chia sẻ 
năng lượng tái tạo tại trạm vô tuyến. Chuyển cấp phép 
tần số vô tuyến điện từ cố định, dài hạn sang cấp phép 
linh hoạt, chia sẻ tần số. Đầu tư, phát triển toàn diện, 
đồng bộ dữ liệu quốc gia về S.T.I.D, bảo đảm yêu cầu 
“đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. 

Phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, 
nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công 
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

Cần thực thi cơ chế tự chủ phù hợp với đặc thù của 
tổ chức KH&CN, đảm bảo môi trường làm việc thuận 
lợi để thu hút và giữ chân nhân tài; ban hành các chế 
độ, chính sách đãi ngộ vượt trội cho đội ngũ nghiên 
cứu khoa học và phát triển công nghệ, đặc biệt trong 
triển khai các nhiệm vụ lớn, các nhiệm vụ trong các 
lĩnh vực công nghệ chiến lược; phát triển trường đại 
học thành các trung tâm nghiên cứu, phát triển, ĐMST 
quốc gia; tập trung phát triển công nghệ tại các viện 
nghiên cứu và doanh nghiệp; khuyến khích mô hình 
tích hợp đào tạo, nghiên cứu, ĐMST trong cơ sở giáo 
dục đại học.

Tăng cường liên kết và phát huy hiệu quả các mạng 
lưới KH&CN và ĐMST trong và ngoài nước, đặc biệt 
là mạng lưới trí thức, chuyên gia, nhà khoa học người 
Việt Nam ở nước ngoài; hình thành cơ chế phối hợp 
lâu dài giữa các mạng lưới này với doanh nghiệp và tổ 
chức nghiên cứu trong nước. Cải cách đào tạo đại học 
theo hướng nghiên cứu - thực hành - doanh nghiệp; 
tập trung đào tạo nhân lực cho công nghệ trí tuệ nhân 
tạo, bán dẫn, robot, công nghệ sinh học, vật liệu mới.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả 
quản trị quốc gia

Cần xây dựng nền tảng số dùng chung quốc gia, 
phát triển hệ thống giám sát, điều hành thông minh 
nhằm tăng cường quản lý công. Đổi mới toàn diện 
việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ 
công không phụ thuộc địa giới hành chính; đưa việc 
sử dụng dịch vụ công trực tuyến trở thành yêu cầu bắt 
buộc; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, 
dịch vụ số cho người dân và doanh nghiệp, hướng 
tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cá 
nhân hoá và dựa trên dữ liệu; chuyển đổi mạnh mẽ 
từ mô hình tiền kiểm sang hậu kiểm, cắt giảm thủ tục 
hành chính và thay thế bằng quản lý số hoá, qua đó 
nâng cao hiệu quả điều hành, tính minh bạch; tăng 
cường giám sát, đánh giá và trách nhiệm giải trình của 
cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong phục 
vụ nhân dân. 

Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để xây 
dựng và ban hành Nghị định về phát triển đô thị thông 
minh để thể chế hoá, thống nhất định nghĩa, nguyên 
tắc phát triển, khung kiến trúc, tiêu chuẩn, cơ chế đầu 
tư, mô hình hợp tác công tư, thử nghiệm có kiểm soát 
cho phát triển đô thị thông minh. Trên cơ sở đó, hỗ 
trợ các thành phố trực thuộc Trung ương và các địa 
phương có đủ điều kiện hoàn thành xây dựng đô thị 
thông minh vào năm 2030. Hỗ trợ một số thành phố 
trực thuộc Trung ương triển khai bản sao số để mô 
phỏng, dự báo, kiểm thử, hỗ trợ ra quyết định nhằm tối 
ưu hóa việc quản lý, vận hành và nâng cao chất lượng 
dịch vụ đô thị ?

Tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong chuyển đổi 
số. Ảnh: TTTTKHCN.


